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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch bổ sung triển khai phòng, chống dịch Lở mồm
 long móng gia súc tại huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3660/QĐ-BNN-TY ngày 27/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh Lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn từ năm 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số: 1428/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm phòng, chống bệnh LMLM gia súc giai đoạn 2006-2010 tại tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số: 2692/QĐ-UBND ngày 02/11/2006 của UBND tỉnh về việc công bố dịch LMLM gia súc tại huyện Mộc Châu; huyện Mường La; xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên; xã Bắc Phong, huyện Phù Yên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch bổ sung phòng, chống dịch LMLM gia súc tại các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La (có bản kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La xây dựng kế hoạch chi tiết phòng, chống dịch cho từng địa bàn. Sở Tài chính giải quyết kịp thời nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo kế hoạch đã đề ra.

Chi cục Thú y có trách nhiệm tổ chức phòng, chống dịch, cung ứng đầy đủ  vắc xin và các thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp & PTNT, Thương mại du lịch, Tài chính, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Mộc Châu, Phù Yên, Mường La; Thủ trưởng các nghành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Bộ Nông nghiệp & PTNT (B/C);

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, (B/C);

- TT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, Thị xã;

- Lưu: VT, KTN, H. Châu (01), 18b.
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2006


KẾ HOẠCH BỔ SUNG

Triển khai phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc

tại các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La

(Kèm theo Quyết định số: 2728/QĐ-UBND, ngày 07/11/2006 của 
UBND tỉnh Sơn La)


Căn cứ vào Chỉ thị số: 16/2006/CT-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc biện pháp cấp bách phòng chống dịch LMLM gia súc;

Căn cứ Quyết định số: 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định phòng, chống bệnh LMLM gia súc;

Căn cứ Quyết định số: 2692/QĐ-UBND ngày 02/11/2006 của UBND tỉnh về việc công bố dịch LMLM gia súc tại huyện Mộc Châu; huyện Mường La; xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên; xã Bắc Phong, huyện Phù Yên; 

Theo Báo cáo số: 289/BC-DT ngày 30/10/2006 của Chi cục Thú y tỉnh về diễn biến dịch LMLM gia súc xảy ra tại 24 bản/11 xã của 4 huyện (Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La) từ ngày 4/10 đến ngày 30/10/2006 có: 382 con trâu, 424 con bò, 71 con lợn và 4 con dê, trong đó chết: 3 con trâu, 3 con bò và 2 con lợn.

- Tại huyện Mộc Châu: Dịch xảy ra tại 18 bản của 6 xã: Có 324 con trâu, 323 con bò, 66 con lợn và 4 con dê mắc bệnh. Trong đó có 3 con trâu, 3 con bò bị chết.

- Tại huyện Phù Yên: Dịch xảy ra tại 1 bản của 1 xã: Có 5 con bò mắc bệnh.

- Tại huyện Bắc Yên: Dịch xảy ra tại 1 bản của 1 xã có 5 con trâu và 1 con lợn mắc bệnh.

- Tại huyện Mường La: Dịch xảy ra tại 4 bản của 3 xã: Có 53 con trâu, 96 con bò và 5 con lợn mắc bệnh. Trong đó có 2 con lợn bị chết.

Nguyên nhân xảy ra dịch là do nguời dân mua bán lợn giống và lợn thịt phẩm bị nhiễm bệnh LMLM do các tư thương chở từ các tỉnh khác đến bán tại các chợ phiên dọc sông Đà từ phiên chợ ngày 4/10/2006 bắt đầu từ xã Quang Minh - Mộc Châu và kết thúc ngày 14/10/2006 tại xã Tạ Bú huyện Mường La. Tại các xã họp chợ ven sông đều có dịch phát ra từ chợ phiên này. Dự báo trong thời gian tới nếu không tập trung tích cực dập dịch thì dịch có khả năng lây lan ra diện rộng, nhất là các xã tiếp giáp với ổ dịch dọc sông Đà thuộc các huyện: Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La, hậu quả thiệt hại khó lường trước được.

Vì vậy để ngăn chặn dịch lây lan một cách có hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch LMLM gia súc như sau:

 I. MỤC ĐÍCH

Thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm dập tắt dịch LMLM gia súc trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La trong thời gian nhanh nhất, không để dịch lây diện rộng, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch gây ra.

- Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn toàn tỉnh. Ổn định đời sống sản xuất, bảo vệ sức khoẻ cho mọi người dân cũng như môi trường sinh thái.

II. YÊU CẦU

- Việc tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.

- Xử lý, chống dịch phải đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của  cơ quan Thú y, nhanh chóng dập tắt dịch triệt để nhưng phải tiết kiệm ngân sách và hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Duy trì hoạt động Ban chỉ đạo (BCĐ) chống dịch của tỉnh và BCĐ chống dịch LMLM và cúm gia cầm các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La

2. Tổ chức khoanh vùng dịch tại các nơi có dịch

- Nghiêm cấm các hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc từ vùng dịch ra vùng an toàn dịch.

- Thành lập tổ kiểm tra liên ngành các huyện có dịch gồm: Công an, Quản lý thị trường, Thú y... để kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

3. Thành lập chốt kiểm dịch động vật

- Chốt kiểm dịch động vật ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển gia súc và các sản phẩm tươi sống gia súc từ ổ dịch ra vùng an toàn dịch.Thành viên của chốt gồm: Dân quân, Công an viên, y tế bản, chốt trưởng do trưởng bản hoặc phó trưởng bản đảm nhiệm, những người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ tại các chốt được hỗ trợ 50.000đ/người/ngày đối với ngày làm việc và 100.000đ/ngày/người đối với ngày nghỉ và ngày lễ.

- Chức năng nhiệm vụ của chốt:

+ Kiểm tra giám sát ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc trong vùng dịch ra vùng an toàn dịch.

+ Kịp thời phát hiện  xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do chốt trưởng phân công.

- Tại các xã có dịch và xã giáp ranh với xã có dịch để kiểm tra ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển gia súc từ xã có dịch vào xã không có dịch.

4. Tiêu huỷ và quản lý gia súc mắc bệnh

- Đối với lợn  bị mắc bệnh không quá 20 ngày phải giết mổ bắt buộc những con có triệu chứng lâm sàng điển hình (theo kết luận của Bác sĩ Thú y, kỹ thuật viên thuộc Chi cục Thú y) mà không phải chờ kết quả xét nghiệm. Nhà nước hỗ trợ cho chủ vật nuôi theo thông tư số 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng chống dịch LMLM gia súc, mức hỗ trợ 10.000đ/1 kg hơi.         

         - Đối với trâu bò mắc bệnh đã khỏi bệnh về lâm sàng thực hiện đánh dấu, quản lý, giết mổ theo hướng dẫn số71/TY-KD ngày 14/6/2006 của Cục Thú Y về quản lý trâu bò mắc bệnh LMLM và khỏi về triệu chứng lâm sàng như sau:

+ Đánh dấu: Phải được đánh dấu bằng đóng dấu chín bằng sắt nung đỏ, dấu có hình chữ L, được đóng trên mặt vùng da mông bên phải của trâu bò.

+ Quản lý: UBND xã, trưởng bản lập sổ theo dõi. Sổ theo dõi phải ghi rõ họ tên chủ gia súc, địa chỉ chủ gia súc,  thời gian gia súc có triệu chứng lâm sàng, thời gian gia súc khỏi về triệu chứng lâm sàng, thời gian đóng dấu chín. Sau đó chủ gia súc phải có cam kết với UBND xã về việc không vận chuyển gia súc ra khỏi xã để tiêu thụ trong thời gian 2 năm.

+ Giết mổ và tiêu thụ sản phẩm: Nơi giết mổ trâu bò phải được cơ quan Thú y kiểm tra, vệ sinh khử trùng tiêu độc trước và sau giết mổ; thịt trâu bò và các sản phẩm ở dạng tươi sống phải được sơ chế mới được tiêu thụ tại địa bàn xã; thịt trâu bò phải chế biến chín mới được tiêu thụ trong địa bàn tỉnh.

- Đối với dê: Phải có bản cam kết của chủ vật nuôi với UBND xã sở tại không được phép vận chuyển ra ngoài xã để tiêu thụ trong thời gian ít nhất 4 tháng. Việc giết mổ sau khi đã khỏi bệnh về lâm sàng cũng áp dụng như đối với trâu bò.

5. Phun tẩy

Tiến hành phun khử trùng tiêu độc toàn bộ phương tiện vận chuyển khu vực nuôi, nhốt gia súc bị bệnh, gia súc chết nơi có dịch 1-2 lần/ngày liên tục 3-5 ngày.

6. Tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM

Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho tất cả trâu, bò, lợn, dê sau khi đã xác định các vùng tiêm phòng

a) Vùng khống chế

	STT
	Tên xã
	Số lượng  tiêm phòng
	Ghi chú

	
	
	Trâu bò
	Lợn
	Dê
	

	
	Huyện Mường La
	
	
	
	

	1
	Tạ Bú
	550
	120
	100
	

	2
	Chiềng Hoa
	1.260
	650
	350
	

	3
	Chiềng Công
	250
	100
	150
	

	4
	Ngọc Chiến
	1.760
	1.050
	190
	

	
	
	3.820
	1.920
	790
	

	
	Huyện Bắc Yên
	
	
	
	

	1
	Song Pe
	810
	1600
	
	

	2
	Xím Vàng
	750
	1.915
	
	

	3
	Pắc Ngà 
	2.000
	1.300
	
	

	
	
	3.560
	4.815
	
	

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	

	1
	Bắc Phong
	743
	730
	
	

	2
	Mường Thải
	900
	
	
	

	
	
	1.643
	730
	
	

	
	Tổng cộng
	9.023
	7.465
	790
	


b) Vùng đệm

	STT
	Tên xã
	Số lượng tiêm phòng
	Ghi chú

	
	
	Trâu bò
	Lợn nái và 
đực giống
	Dê
	

	
	Huyện Mường La
	
	
	
	

	1
	Nặm Păm
	500
	40
	175
	

	2
	Ít Ong
	650
	53
	400
	

	3
	Chiềng San
	450
	27
	165
	

	4
	Mường Chùm
	840
	38
	250
	

	5
	Nậm Giôn
	200
	
	150
	

	
	
	2.640
	158
	1.140
	

	
	Huyện Bắc Yên
	
	
	
	

	1
	Tạ Khoa
	1.600
	180
	
	

	2
	Hồng Ngài
	1.100
	150
	
	

	3
	Chim Vàn
	1.700
	150
	
	

	4
	Mường Khoa
	500
	150
	
	

	
	
	4.900
	630
	
	

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	

	1
	Đá Đỏ
	855
	219
	
	

	2
	Nam Phong
	503
	80
	
	

	3
	Tân Phong
	480
	560
	
	

	4
	Quang Huy
	954
	300
	
	

	5
	Huy Thượng
	614
	300
	
	

	
	
	3.406
	1.459
	
	

	
	Tổng cộng
	10.946
	2.247
	1.140
	


- Số lượng vắc xin cần tiêm phòng

Trâu bò: 19.969 con

Lợn      : 9.712 con;      Dê     : 1.930 con

- Đối tượng tiêm phòng: Tất cả trâu, bò, dê ở các vùng dịch, vùng khống chế. Đối với lợn chỉ tiêm ở vùng dịch và vùng khống chế, còn vùng đệm chỉ tiêm lợn nái và đực giống.

- Quy trình tiêm phòng

+ Đối với trâu bò: Tiêm lần đầu cho bê nghé từ 2 tuần tuổi trở lên và tiêm nhắc lại sau 4 tuần. Sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần.

+ Đối với lợn: Tiêm lần đầu cho lợn từ 2 tuần tuổi trở lên và tiêm nhắc lại sau 4 tuần. Sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần cho lợn nái và lợn đực giống.

+ Đối với dê: Tiêm lần đầu cho dê từ 2 tuần tuổi trở lên và tiêm nhắc lại sau 4 tuần. Sau đó cứ 1 năm tiêm nhắc lại 1 lần.

Sau khi tiêm phòng xong Chi cục Thú y tỉnh phải cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ vật nuôi, có sổ sách theo dõi gia súc đã tiêm phòng, số lượng vắc xin đã sử dụng, nơi tiêm phòng, số lô vắc xin và phải lưu giữ vỏ lọ vắc xin đã tiêm phòng.

- Tiền công tiêm phòng được chi trả theo thông tư số 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2005 của Bộ Tài chính 2.000đ/1 con trâu, bò, dê; 1.000đ/1 con lợn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trong vùng dịch thấy được tính chất nguy hiểm của dịch LMLM gia súc là yêu cầu cấp bách của việc chống dịch, tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sản xuất, chính trị, an ninh. Nâng cao nhận thức cho các hộ chăn nuôi về công tác phòng chống dịch LMLM gia súc.

2. Để việc chống dịch có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác chống dịch các ngành liên quan phải nâng cao trách nhiệm của mình, cử cán bộ có năng lực, nhiệt tình tham gia chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo dõi diễn biến dịch, báo cáo kịp thời để có biện pháp xử lý.

3. Trách nhiệm của các ngành liên quan

a) Sở Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, tham mưu cho Ban chỉ đạo các biện pháp xử lý chống dịch, phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phụ trách công tác chống dịch trên từng địa bàn các xã vùng dịch cũng như việc kiểm tra theo dõi diễn biến dich LMLM trên địa bàn 4 huyện  Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La. Tổng hợp tình hình, cập nhật số liệu hàng ngày báo cáo Ban chỉ đạo và UBND tỉnh, lập kế hoạch xin kinh phí, nhân vật lực trong công tác chống dịch.

- Chỉ đạo hệ thống Thú y từ tỉnh đến cơ sở, phối hợp với UBND các xã trong việc tổ chức phòng, chống dịch, điều tra phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh để xử lý theo đúng quy định của công tác phòng, chống dịch. Giao cho Chi cục Thú y chuẩn bị đầy đủ vắc xin, hoá chất, vật tư và huy động lực lượng Thú y tập trung chống dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La trong quá trình tổ chức triển khai chống dịch, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các chốt ngăn chặn bệnh LMLM, làm tốt công tác khử trùng, tiêu độc, giết huỷ, quản lý gia súc theo đúng quy định của pháp lệnh Thú y.

b) Công an tỉnh và Chi cục quản lý thị trường

- Có trách nhiệm cử người tham gia các chốt kiểm dịch và các tổ công tác cơ động, phối hợp với UBND các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La và các ban ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch, tham gia xử lý gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh LMLM, tránh gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm việc kinh doanh buôn bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc nghi mắc bệnh ra khỏi vùng dịch.

c) UBND các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La

- Duy trì BCĐ chống dịch LMLM và cúm gia cầm của huyện, BCĐ có trách nhiệm tổ chức lực lượng chống dịch tại địa phương không để dịch lây lan ra diện rộng.

- BCĐ các huyện chỉ đạo các xã chưa có dịch phải thành lập các chốt ngăn chặn vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc từ  vùng dịch ra vùng an toàn.

- Ban chỉ đạo các huyện thành lập Hội đồng tiêu huỷ gia súc mắc bệnh. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá từng con gia súc để hỗ trợ sau khi gia súc bị tiêu huỷ.

- Thành lập tổ công tác liên ngành.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với cơ quan Thú y tuyên truyền phổ biến và triển khai kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện của địa phương cơ sở.

- Tăng cường công tác quản lý việc buôn bán, vận chuyển gia súc và các sản phẩm có liên quan đến gia súc trên địa bàn huyện, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác chống dịch đạt hiệu quả cao, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác chống dịch LMLM gia súc, đảm bảo yêu cầu chống dịch nhanh, có hiệu quả và chống lãng phí.

Báo cáo diễn biến tình hình dịch và kết quả chống dịch của UBND huyện với BCĐ 5 ngày 1 lần thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT.

Căn cứ kế hoạch triển khai chống dịch LMLM gia súc, các cấp, các ngành liên quan cần chủ động tổ chức triển khai dập dịch LMLM gia súc nhanh chóng và hiệu quả./.
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